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AFTA: ASEAN Free Trade Area – Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 
BTA: Bilaterial Trade Agreement - Hiệp định thương mại song phương 
CNPT:  Công nghiệp phụ trợ 
ĐTNN: Đầu tư nước ngoài 
IMF:  International Monetary Fund - Quỹ tiền tệ quốc tế 
FDI: Foreign Direct Investment - Đầu tư trực tiếp nước ngòai 
FIAS: Foreign Investment Advisory Service 
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade - Hiệp định chung về thuế quan và 

thương mại 
GTGT: Giá trị gia tăng 
MDPF:  Mekong Project Development Facility 
MFN: Most Favoured Nation – Đãi ngộ tối huệ quốc 
NHTM: Ngân hàng thương mại 
NHTMVN: Ngân hàng thương mại Việt Nam 
MNC: Multi-National Corportion – Công ty đa quốc gia 
NSNN: Ngân sách nhà nước 
NT: Nation Treament – Đãi ngộ quốc gia 
TNDN: Thu nhập doanh nghiệp 
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 
TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh 
TTCK: Thị trường chứng khoán 
TTTC: Thị trường tài chính 
WB: World Bank - Ngân hàng thế giới 
WTO: World Trade Organization - Tổ chức thương mại thế giới 
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